
 

 

 UBND TỈNH KON TUM 

SỞ GIAO THÔNG VẬN TẢI 
 

Số:         /TB-SGTVT 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 
 

      Kon Tum, ngày     tháng 02 năm 2025 
 

 

THÔNG BÁO 

Về việc công bố danh sách phương tiện; đơn vị kinh doanh vận tải;  

danh sách phương tiện bị thu hồi, bị tước phù hiệu; danh sách đơn vị kinh 

 doanh vận tải bị thu hồi, bị tước giấy phép kinh doanh vận tải  

bằng xe ô tô của tháng 01 năm 2025 
  

 

 

Thực hiện điểm b khoản 8 Điều 21 Nghị định 158/2024/NĐ-CP ngày 18 

tháng 12 năm 2024 của Chính phủ quy định về hoạt động vận tải đường bộ; Sở 

Giao thông vận tải tỉnh Kon Tum công bố: 

1. Danh sách phương tiện được cấp phù hiệu (biển số đăng ký xe, loại phù 

hiệu đã cấp và thời hạn có hiệu lực của phù hiệu) trong tháng 01 năm 2025:  Theo 

Phụ lục 1 kèm theo Văn bản này. 

2. Danh sách đơn vị kinh doanh vận tải được cấp giấy phép (tên đơn vị, loại 

hình kinh doanh đã được cấp, thời hạn có hiệu lực của giấy phép kinh doanh vận 

tải bằng xe ô tô) trong tháng 01 năm 2025: Trong tháng không có trường hợp cấp 

mới, cấp lại giấy phép kinh doanh vận tải. 

3. Danh sách phương tiện bị thu hồi, bị tước phù hiệu trong tháng 01 năm 

2025: Theo Phụ lục 2 kèm theo Văn bản này. 

4. Danh sách đơn vị kinh doanh vận tải bị thu hồi, bị tước giấy phép kinh 

doanh vận tải bằng xe ô tô trong tháng 01 năm 2025: Trong tháng không có trường 

hợp bị thu hồi, bị tước. 

Sở Giao thông vận tải thông báo để các cơ quan, đơn vị có liên quan phối 

hợp quản lý./. 
 

Nơi nhận:  
 - UBND các huyện, thành phố (ph/h); 

 - Cục Thuế tỉnh Kon Tum (ph/h); 

 - Công an các huyện, Tp Kon Tum (ph/h); 

 - Phòng CSGT - Công an tỉnh Kon Tum (ph/h); 

 - Lãnh đạo Sở (b/c); 

 - Thanh tra Sở; 

 - Các đơn vị vận tải, bến xe trên địa bàn tỉnh (th/h); 

 - TBT Trang thông tin điện tử của Sở;  

 - Lưu: VT, QLVTPT&NL. 

KT. GIÁM ĐỐC 

PHÓ GIÁM ĐỐC 

 

 

 

 

 

Nguyễn Đức Hương 

 





 

 

PHỤ LỤC 1 

DANH SÁCH 
Phương tiện được cấp phù hiệu (biển số đăng ký xe, loại phù hiệu đã cấp và thời hạn có hiệu lực của phù hiệu) trong tháng 01/2025  

 (Kèm theo Văn bản số:          /TB-SGTVT ngày      tháng 02 năm 2025 của Sở GTVT tỉnh Kon Tum). 
 

TT 
Biển số đăng 

ký 
Đơn vị Số phù hiệu Ngày cấp Ngày hết hạn Loại phù hiệu Trạng thái Ghi chú 

1 82B00359 CÔNG TY TRÁCH NHIỆM HỮU HẠN VIỆT TÂN HĐ6225000002 03/01/2025 03/01/2026 Xe Hợp đồng Hết hiệu lực  

2 82H01123 
HỢP TÁC XÃ VẬN TẢI CƠ GIỚI HÀNG HÓA VÀ 

HÀNH KHÁCH TÂY NGUYÊN 
CĐ6225000002 03/01/2025 03/01/2026 

Xe chạy tuyến cố 

định 
Còn hiệu lực  

3 82B00464 
HỢP TÁC XÃ VẬN TẢI CƠ GIỚI HÀNG HÓA VÀ 

HÀNH KHÁCH TÂY NGUYÊN 
HĐ6225000001 03/01/2025 03/01/2026 Xe Hợp đồng Còn hiệu lực  

4 82F00004 
HỢP TÁC XÃ VẬN TẢI CƠ GIỚI HÀNG HÓA VÀ 

HÀNH KHÁCH TÂY NGUYÊN 
CĐ6225000004 06/01/2025 06/01/2026 

Xe chạy tuyến cố 

định 
Còn hiệu lực  

5 82B00359 CÔNG TY TRÁCH NHIỆM HỮU HẠN VIỆT TÂN CĐ6225000003 06/01/2025 06/01/2030 
Xe chạy tuyến cố 

định 
Hết hiệu lực  

6 82H01255 
CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN CÔNG DUNG 

PHÁT 
XT6225000001 06/01/2025 06/01/2032 Xe Tải Còn hiệu lực  

7 82H00583 HỢP TÁC XÃ VẬN TẢI CƠ GIỚI TIỀN PHONG CĐ6225000007 07/01/2025 07/01/2027 
Xe chạy tuyến cố 

định 
Còn hiệu lực  

8 82F00150 HỢP TÁC XÃ VẬN TẢI CƠ GIỚI TIỀN PHONG CĐ6225000006 07/01/2025 07/01/2027 
Xe chạy tuyến cố 

định 
Hết hiệu lực  

9 82H00482 HỢP TÁC XÃ VẬN TẢI ĐỒNG TIẾN XT6225000002 07/01/2025 07/01/2026 Xe Tải Còn hiệu lực  

10 82E00112 HỢP TÁC XÃ VẬN TẢI ĐỒNG TIẾN CĐ6225000005 07/01/2025 07/01/2026 
Xe chạy tuyến cố 

định 
Còn hiệu lực  

11 82E00092 
CHI NHÁNH HỢP TÁC XÃ HÒA BÌNH XANH TẠI 

KON TUM 
TX6225000001 07/01/2025 07/01/2028 Xe Taxi Còn hiệu lực  

12 82H00575 HỢP TÁC XÃ VẬN TẢI CƠ GIỚI TIỀN PHONG HĐ6225000003 07/01/2025 07/01/2026 Xe Hợp đồng Còn hiệu lực  

13 82H01212 HỢP TÁC XÃ VẬN TẢI CƠ GIỚI TIỀN PHONG XT6225000004 08/01/2025 08/01/2026 Xe Tải Còn hiệu lực  



 

 

14 82B00537 CÔNG TY TRÁCH NHIỆM HỮU HẠN VIỆT TÂN CĐ6225000010 08/01/2025 08/01/2030 
Xe chạy tuyến cố 

định 
Còn hiệu lực  

15 82B00359 CÔNG TY TRÁCH NHIỆM HỮU HẠN VIỆT TÂN CĐ6225000009 08/01/2025 08/01/2030 
Xe chạy tuyến cố 

định 
Còn hiệu lực  

16 82B00586 CÔNG TY TNHH MTV TÂN ANH KON TUM CĐ6225000008 08/01/2025 08/01/2030 
Xe chạy tuyến cố 

định 
Còn hiệu lực  

17 82B00267 CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN ĐỨC THÀNH CĐ6225000012 10/01/2025 10/01/2030 
Xe chạy tuyến cố 

định 
Còn hiệu lực  

18 82G00061 
CHI NHÁNH HỢP TÁC XÃ HÒA BÌNH XANH TẠI 

KON TUM 
TX6225000002 10/01/2025 08/01/2028 Xe Taxi Còn hiệu lực  

19 82C05739 
HỢP TÁC XÃ VẬN TẢI CƠ GIỚI HÀNG HÓA VÀ 

HÀNH KHÁCH TÂY NGUYÊN 
XT6225000007 10/01/2025 10/01/2026 Xe Tải Còn hiệu lực  

20 82C02533 
HỢP TÁC XÃ VẬN TẢI CƠ GIỚI HÀNG HÓA VÀ 

HÀNH KHÁCH TÂY NGUYÊN 
XT6225000006 10/01/2025 10/01/2027 Xe Tải Còn hiệu lực  

21 82LD00011 CÔNG TY TNHH TIẾN MINH QUỐC TC6225000005 10/01/2025 07/10/2028 Xe Trung chuyển Còn hiệu lực  

22 82LD00008 CÔNG TY TNHH TIẾN MINH QUỐC TC6225000006 10/01/2025 07/10/2028 Xe Trung chuyển Còn hiệu lực  

23 82H01151 
CHI NHÁNH CÔNG TY CỔ PHẦN SUNTAXI TẠI KON 

TUM 
TX6225000003 13/01/2025 08/01/2029 Xe Taxi Còn hiệu lực  

24 82B00421 HỢP TÁC XÃ VẬN TẢI ĐỒNG TIẾN HĐ6225000007 13/01/2025 13/01/2026 Xe Hợp đồng Còn hiệu lực  

25 82H01087 
HỢP TÁC XÃ VẬN TẢI CƠ GIỚI HÀNG HÓA VÀ 

HÀNH KHÁCH TÂY NGUYÊN 
XT6225000011 14/01/2025 14/01/2026 Xe Tải Còn hiệu lực  

26 82H00290 
HỢP TÁC XÃ VẬN TẢI CƠ GIỚI HÀNG HÓA VÀ 

HÀNH KHÁCH TÂY NGUYÊN 
XT6225000009 14/01/2025 14/01/2026 Xe Tải Còn hiệu lực  

27 82F00002 
HỢP TÁC XÃ VẬN TẢI CƠ GIỚI HÀNG HÓA VÀ 

HÀNH KHÁCH TÂY NGUYÊN 
CĐ6225000016 14/01/2025 14/01/2026 

Xe chạy tuyến cố 

định 
Còn hiệu lực  

28 82A04998 
CHI NHÁNH HỢP TÁC XÃ HÒA BÌNH XANH TẠI 

KON TUM 
TX6225000004 14/01/2025 12/01/2028 Xe Taxi Còn hiệu lực  

29 82H01082 
HỢP TÁC XÃ VẬN TẢI CƠ GIỚI HÀNG HÓA VÀ 

HÀNH KHÁCH TÂY NGUYÊN 
CĐ6225000015 14/01/2025 14/01/2026 

Xe chạy tuyến cố 

định 
Còn hiệu lực  

30 82G00028 CÔNG TY TNHH VẬN TẢI ANH THẠCH CĐ6225000017 15/01/2025 15/01/2028 
Xe chạy tuyến cố 

định 
Còn hiệu lực  



 

 

31 82H01206 
HỢP TÁC XÃ VẬN TẢI VÀ THƯƠNG MẠI TÂY 

NGUYÊN 
HĐ6225000008 16/01/2025 16/01/2026 Xe Hợp đồng Còn hiệu lực  

32 82F00088 
HỢP TÁC XÃ VẬN TẢI CƠ GIỚI HÀNG HÓA VÀ 

HÀNH KHÁCH TÂY NGUYÊN 
CĐ6225000022 16/01/2025 16/01/2026 

Xe chạy tuyến cố 

định 
Còn hiệu lực  

33 82G00041 
HỢP TÁC XÃ VẬN TẢI CƠ GIỚI HÀNG HÓA VÀ 

HÀNH KHÁCH TÂY NGUYÊN 
XT6225000012 16/01/2025 16/01/2026 Xe Tải Còn hiệu lực  

34 82B00126 CÔNG TY TRÁCH NHIỆM HỮU HẠN VIỆT TÂN CĐ6225000021 16/01/2025 16/01/2030 
Xe chạy tuyến cố 

định 
Còn hiệu lực  

35 82B00127 CÔNG TY TRÁCH NHIỆM HỮU HẠN VIỆT TÂN CĐ6225000020 16/01/2025 16/01/2030 
Xe chạy tuyến cố 

định 
Còn hiệu lực  

36 82E00042 
CHI NHÁNH HỢP TÁC XÃ HÒA BÌNH XANH TẠI 

KON TUM 
TX6225000006 16/01/2025 13/01/2028 Xe Taxi Còn hiệu lực  

37 82E00075 
CHI NHÁNH HỢP TÁC XÃ HÒA BÌNH XANH TẠI 

KON TUM 
TX6225000005 16/01/2025 14/01/2028 Xe Taxi Còn hiệu lực  

38 82LD00031 CÔNG TY TNHH TIẾN MINH QUỐC CĐ6225000026 21/01/2025 21/01/2026 
Xe chạy tuyến cố 

định 
Còn hiệu lực  

39 82B00642 
HỢP TÁC XÃ VẬN TẢI CƠ GIỚI HÀNG HÓA VÀ 

HÀNH KHÁCH TÂY NGUYÊN 
HĐ6225000012 21/01/2025 21/01/2026 Xe Hợp đồng Còn hiệu lực  

40 82F00030 CÔNG TY TNHH MTV VẬN TẢI PHÚ HÒA XB6225000001 21/01/2025 21/01/2026 Xe Buýt Còn hiệu lực  

41 82B00629 
HỢP TÁC XÃ VẬN TẢI CƠ GIỚI HÀNG HÓA VÀ 

HÀNH KHÁCH TÂY NGUYÊN 
HĐ6225000011 21/01/2025 21/01/2026 Xe Hợp đồng Còn hiệu lực  

42 82B00641 HỢP TÁC XÃ VẬN TẢI CƠ GIỚI TIỀN PHONG HĐ6225000010 21/01/2025 21/01/2026 Xe Hợp đồng Còn hiệu lực  

43 82F00150 HỢP TÁC XÃ VẬN TẢI CƠ GIỚI TIỀN PHONG HĐ6225000009 21/01/2025 21/01/2026 Xe Hợp đồng Còn hiệu lực  

44 82E00008 
CHI NHÁNH HỢP TÁC XÃ HÒA BÌNH XANH TẠI 

KON TUM 
TX6225000007 21/01/2025 20/01/2028 Xe Taxi Còn hiệu lực  

45 82H00254 
HỢP TÁC XÃ VẬN TẢI CƠ GIỚI HÀNG HÓA VÀ 

HÀNH KHÁCH TÂY NGUYÊN 
XT6225000016 22/01/2025 22/01/2026 Xe Tải Còn hiệu lực  

46 82B00505 
HỢP TÁC XÃ VẬN TẢI CƠ GIỚI HÀNG HÓA VÀ 

HÀNH KHÁCH TÂY NGUYÊN 
HĐ6225000015 22/01/2025 22/01/2026 Xe Hợp đồng Còn hiệu lực  

47 82F00054 
HỢP TÁC XÃ VẬN TẢI CƠ GIỚI HÀNG HÓA VÀ 

HÀNH KHÁCH TÂY NGUYÊN 
CĐ6225000028 22/01/2025 22/01/2026 

Xe chạy tuyến cố 

định 
Còn hiệu lực  



 

 

48 82H00308 HỢP TÁC XÃ VẬN TẢI ĐỒNG TIẾN XT6225000014 22/01/2025 22/01/2026 Xe Tải Còn hiệu lực  

49 50H71791 CÔNG TY TNHH MTV TÂN ANH KON TUM CĐ6225000027 22/01/2025 16/01/2030 
Xe chạy tuyến cố 

định 
Còn hiệu lực  

50 82B00434 CÔNG TY TNHH VẬN TẢI ANH THẠCH XB6225000002 22/01/2025 22/01/2028 Xe Buýt Còn hiệu lực  

51 82F00158 HỢP TÁC XÃ VẬN TẢI CƠ GIỚI TIỀN PHONG HĐ6225000018 23/01/2025 23/01/2026 Xe Hợp đồng Còn hiệu lực  

52 82H00544 
HỢP TÁC XÃ VẬN TẢI CƠ GIỚI HÀNG HÓA VÀ 

HÀNH KHÁCH TÂY NGUYÊN 
XT6225000018 23/01/2025 23/01/2026 Xe Tải Còn hiệu lực  

53 82F00003 
HỢP TÁC XÃ VẬN TẢI CƠ GIỚI HÀNG HÓA VÀ 

HÀNH KHÁCH TÂY NGUYÊN 
HĐ6225000017 23/01/2025 23/01/2026 Xe Hợp đồng Còn hiệu lực  

 

  



 

 

 

PHỤ LỤC 2 

DANH SÁCH 

Danh sách phương tiện bị thu hồi, bị tước phù hiệu trong tháng 01 năm 2025  
 (Kèm theo Văn bản số:          /TB-SGTVT ngày      tháng 02 năm 2025 của Sở GTVT tỉnh Kon Tum). 

 

STT Số phù hiệu Loại phù hiệu Biển số đăng ký Đơn vị vận tải 
Ngày thu hồi, 

bị tước 
Ghi chú 

1 HĐ6224000136 Xe Hợp đồng 82H01123 Hợp tác xã vận tải và thương mại Tây Nguyên 02/01/2025 Thu hồi 

2 XT6224000054 Xe tải 82H00605 
Hợp tác xã vận tải cơ giới hàng hoá và hành khách 

Tây Nguyên 
03/01/2025 Thu hồi 

3 XT6224000006 Xe tải 82H00292 
Hợp tác xã vận tải cơ giới hàng hoá và hành khách 

Tây Nguyên 
03/01/2025 Thu hồi 

4 XT6224000194 Xe tải 82H00237 
Hợp tác xã vận tải cơ giới hàng hoá và hành khách 

Tây Nguyên 
03/01/2025 Thu hồi 

5 XT6224000186 Xe tải 82G00041 
Hợp tác xã vận tải cơ giới hàng hoá và hành khách 

Tây Nguyên 
03/01/2025 Thu hồi 

6 XT6223000156 Xe tải 82C05452 Hợp tác xã vận tải cơ giới Tiền Phong 06/01/2025 Thu hồi 

7 XT6224000176 Xe tải 82H00065 
Hợp tác xã vận tải cơ giới hàng hoá và hành khách 

Tây Nguyên 
06/01/2025 Thu hồi 

8 XT6224000055 Xe tải 82H00217 
Hợp tác xã vận tải cơ giới hàng hoá và hành khách 

Tây Nguyên 
06/01/2025 Thu hồi 

9 XT6224000169 Xe tải 82C05199 Hợp tác xã vận tải cơ giới Tiền Phong 14/01/2025 Thu hồi 

10 HĐ6224000102 Xe Hợp đồng 82H01082 Hợp tác xã Vận tải và Thương mại Tây Nguyên 14/01/2025 Thu hồi 

11 ĐK6222000212 Xe Đầu kéo 82C02392 Hợp tác xã vận tải Đồng Tiến 17/01/2025 Thu hồi 

12 XT6222000300 Xe tải 81C13765 Hợp tác xã vận tải Đồng Tiến 03/01/2025 Bị tước 
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